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1 371047 Lê Thị Vân Anh 31/12/2004 X

2 371054 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 15/04/1992 X

3 371647 Hoàng Lan Anh 25/04/2004 X

4 370726 Nguyễn Thiên Bằng 29/02/2004 X

5 371243 Nguyễn Thiên Bảo 01/08/2002 X

6 371738 Lê Bảo 22/02/1996 X

7 371617 Nguyễn Thị Minh Châu 06/09/1976 X

8 371113 Nguyễn Chí Cường 11/09/1997 X

9 371598 Chau Phát Đạt 26/09/1998 X

10 371682 Hoàng Văn Đạt 19/06/2002 X

11 371788 Phạm Thị Ngọc Diễm 07/06/2004 X

12 371780 Nguyễn Thị Diệm 15/05/1995 X

13 371585 Nguyễn Thị Kim Điệp 14/03/1989 X

14 371417 Lê Thị Dung 18/05/1991 X

15 371869 Nguyễn Hùng Dũng 14/04/2001 X

16 371701 Nguyễn Thị Thùy Dương 05/06/1994 X

17 371238 Từ Tấn Duy 30/10/2004 X

18 371846 Trần Thị Tú Duyên 05/03/1999 X

19 371687 Huỳnh Đức Thiên Giang 16/09/2003 X

20 371138 Trần Văn Giàu 22/10/1982 X

21 371786 Vũ Xuân Hải 04/08/1981 X

22 371819 Võ Thụy Kim Hân 10/07/1981 X

23 371699 Trần Phương Hằng 21/04/2003 X

24 371861 Nguyễn Thị Thúy Hiền 02/11/2004 X

25 371152 Hà Trung Hiếu 26/07/2003 X

26 371236 Trần Thị Hiểu 15/08/1984 X

27 371696 Nguyễn Thanh Hoàng 19/06/1985 X

28 372357 Võ Minh Hoàng 01/10/1998 X

29 371546 Nguyễn Thị Hồng 19/07/1990 X

30 371791 Huỳnh Phi Hồng 13/05/1996 X

31 371777 Nguyễn Thị Hợp 20/07/1995 X

32 371298 Nguyễn Kim Hùng 08/05/1998 X

33 372237 Nguyễn Thành Hưng 06/11/2005 X

34 371135 Lê Thị Hương 10/10/1994 X

35 371136 Phạm Thị Thúy Hương 21/08/1989 X

36 371021 Phạm Thị Ngọc Huyền 15/09/2004 X
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37 371794 Nguyễn Ngọc Huyền 29/05/1996 X

38 371876 Đỗ Thị Thu Huyền 11/08/1996 X

39 371870 Thi Lê Hoài Khiêm 10/07/1992 X

40 371835 Trần Sơn Khoa 04/03/1990 X

41 371830 Trần Thị Lệ Khuyên 10/08/1986 X

42 371774 Trần Thị Ly Lai 20/02/1989 X

43 371198 Lê Thị Thúy Lan 03/07/1989 X

44 371528 Trần Văn Lê 16/06/1986 X

45 371843 Hà Thị Ngọc Lệ 6/02/1989 X

46 371792 Nguyễn Kim Loan 28/02/1989 X

47 371686 Huỳnh Văn Dủ Lương 16/04/1997 X

48 371688 Hoàng Thị Luyến 22/03/1986 X

49 371801 Phạm Duy Mạnh 24/07/2004 X

50 371698 Nguyễn Công Minh 15/01/1983 X

51 371805 Huỳnh Thị Diễm My 15/08/1991 X

52 371704 Nguyễn Thị Ngân 29/06/1996 X

53 370905 Trần Thị Ánh Ngọc 25/07/1996 X

54 371221 Trần Thị Lan Ngọc 18/10/1991 X

55 371761 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/04/1994 X

56 371947 Nguyễn Đăng Ngọc 06/11/1995 X

57 371697 Trần Thị Tú Nguyên 30/03/1992 X

58 371685 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 24/10/1986 X

59 371156 Thiều Thanh Yến Nhi 28/04/2000 X

60 371408 Nguyễn Thị Hoài Nhi 28/03/1980 X

61 371612 Lư Kiều Nhi 26/03/1989 X

62 371785 Bùi Thị Yến Nhi 05/10/1991 X

63 371834 Nguyễn Thị Bích Nhi 18/11/1996 X

64 371881 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 02/08/1989 X

65 371700 Nguyễn Văn Nhựt 12/06/1990 X

66 371863 Nguyễn Khắc Niên 18/07/1992 X

67 371937 Nguyễn Hửu Phước 28/01/2002 X

68 371226 Lê Thị Hồng Phương 28/07/2001 X

69 371767 Phạm Văn Quân 09/08/2004 X

70 371760 Trần Thị Như Quỳnh 22/06/1999 X

71 371773 Trần Thị Thúy Quỳnh 27/12/1992 X

72 371852 Phạm Thị Quỳnh 19/10/1995 X

73 371679 Lê Thị Ly Sa 04/09/1992 X

74 372430 Nguyễn Phi Sơn 01/03/2003 X

75 371795 Phạm Thành Tâm 25/06/2000 X

76 371820 Phan Huỳnh Thiện Tâm 14/03/1984 X

77 371848 Ôn Minh Tân 31/03/1997 X

78 371678 Đỗ Quang Thái 22/08/1989 X
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79 372238 Trương Hồng Thắng 23/04/2022 X

80 372378 Nguyễn Thị Thanh 08/08/1992 X

81 372467 Ngô Lê Phương Thanh 03/12/1999 x

82 371147 Nguyễn Thị Hồng Thảo 18/03/2004 X

83 371816 Võ Thanh Thảo 12/01/2004 X

84 371842 Hồ Thanh Thảo 20/10/2003 X

85 371872 Vũ Thùy Phương Thảo 28/01/1987 X

86 370745 Nguyễn Hoàng Anh Thi 16/09/1982 X

87 371784 Nguyễn Văn Thiện 20/11/1987 X

88 371370 Nguyễn Thị Thu 10/09/2001 X

89 371142 Nguyễn Thị Anh Thư 15/10/2003 X

90 371217 Phan Thị Thúy 03/09/1994 X

91 371938 Nguyễn Văn Tiên 19/09/1996 X

92 371222 Nguyễn Đăng Tiến 08/07/2004 X

93 371409 Nguyễn Thị Tiến 06/05/1986 X

94 371806 Hoàng Minh Tiến 18/010/2004 X

95 371066 Tống Thị Anh Trang 25/01/1997 X

96 371583 Phạm Thị Trang 17/08/2003 X

97 371663 Trần Thị Thùy Trang 28/04/1988 X

98 371880 Nguyễn Thùy Trang 15/08/1989 X

99 371943 Võ Thùy Trang 14/12/2001 X

100 371620 Phan Thanh Trúc 05/05/2004 X

101 371817 Võ Thị Mai Trúc 16/01/1992 X

102 371246 Phạm Thành Trung 06/12/1999 X

103 371411 Huỳnh Đức Tùng 25/12/1992 X

104 371702 Nguyễn Thị Long Tuyền 19/05/1993 X

105 372330 Vũ Thị Vân 30/07/1997 X

106 371615 Lý Hoàng Việt 06/01/1993 X

107 371845 Nguyễn Mai Thảo Vy 17/02/1996 X

108 371244 Ngô Thị Mỹ Xuân 19/11/1995 X

109 371242 Đoàn Thị Kim Xuyến 20/06/1980 X

110 371978 Nguyễn Thị Dạ Yên 27/02/2001 X

111 371787 Nguyễn Hoàng Kim Yến 04/10/1987 X

Danh sách có:  111 thí sinh./.


